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HƯỚNG DẪN GHI HỒ SƠ TUYỂN SINH 

 Mục số 1: Số phiếu: (thí sinh không ghi vào mục này). 

 Mục số 2: 

- Ghi tên ngành đăng ký dự tuyển. 

- Ngành dự tuyển (thí sinh chọn 1 trong các ngành 

như bảng bên cạnh) 

- Thí sinh chọn học ngành nào thì ghi tên ngành đó. 

Ví dụ : Dược 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mục số 3 : Điền mã ngành như bảng trên. 

Ví dụ : Thí sinh chọn học ngành Dược  thì điền như sau: 

 Mục số 4 : Tổ hợp môn đăng ký dự tuyển: 

 

 

6 7 2 0 2 0 1 

 

Cao đẳng chính quy: 

+ Điểm trung bình tổng kết học tập của 

năm lớp 12 PTTH.     

 Cao đẳng Liên thông Vừa làm vừa học: 

 + Điểm trung bình tốt nghiệp TCCN. 

Trung cấp chính quy: 

+ Điểm trung bình tổng kết học tập của năm 

lớp 12 PTTH.    

 Mục số 5:  Điền họ và tên thí sinh (viết in hoa, ví dụ : NGUYỄN VĂN A)  

Giới tính: Nam ghi số 0, nữ ghi số 1 vào ô trống 

 Mục số 6:  Điền ngày tháng năm sinh của thí sinh dự tuyển 

 Ví dụ:  1 5 1 2 2 0 0 1 
 

 Mục số 7:  Thí sinh điền tên dân tộc, Ví dụ: Dân tộc: Kinh, BaNa,... 

 Mục số 8:   Điền hộ khẩu thường trú 
 

(Nơi thí sinh đang sinh sống, ghi rõ số nhà, đường, xã, 

phường, thị trấn, quận, huyện, thành phố, tỉnh) 

       

Mã tỉnh Mã huyện 

- Tại ô mã tỉnh và mã huyện: thí sinh điền mã tỉnh và mã 

huyện như bảng bên cạnh. 

 Ví dụ : Thí sinh ở tại An Nhơn, tỉnh Bình Định thì điền như 

sau: 

- Mã Tỉnh: Mã tỉnh Bình Định là: 37 

- Mã huyện: Mã huyện An Nhơn là: 10 
 

 

3 7 1 0 
Mã tỉnh Mã huyện 

Mã Huyện Huyện, TP 

01 Quy Nhơn 

02 An Lão 
03 Hoài Ân 

04 Hoài Nhơn 
05 Phù Mỹ 
06 Phù Cát 
07 Vĩnh Thạnh 
08 Tây Sơn 
09 Vân Canh 

10 An Nhơn 
11 Tuy Phước 

 

 Mục số 9:   Nơi tốt nghiệp PTTH hoặc tương đương (Thí sinh điền tên trường cấp 3 mình đã học) 
 

Mã trường: Thí sinh điền mã trường cấp 3 mình đã học 

 Ví dụ : Thí sinh học trường PTTH Bình Dương thì điền như 

sau 

 

3 7 3 5 
Mã tỉnh Mã trường 



 Mục số 10 : Thí sinh khoanh tròn vào khu vực, trường cấp 3 mà thí sinh đã học, thuộc khu vực 

nào thì khoanh tròn khu vực đó. 

 Ví dụ:  Trường PTTH Bình Dương : KV1, KV2,  KV3, KV2 – NT 

 Mục số 11 : Ví dụ: thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên 01, thì ghi như sau. 0 1 

Thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên nào thì khoanh tròn vào ký hiệu của đối tượng đó: 

(01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, nếu không thuộc đối tượng ưu tiên thì để trống). 

Danh mục đối tượng ưu tiên 
 

STT Đối tượng ưu tiên Mã số 

1 Có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số 01 

2 Công nhân ưu tú, chiến sĩ thi đua 02 

3 Thương bệnh binh và người hưởng CS như thương binh 03 

4 Con liệt sĩ, thương bệnh binh nặng, con bà mẹ Việt nam anh hùng 04 

5 Quân nhân, công an, TNXP, phục viên xuất ngũ 05 

6 Con thương binh, bệnh binh mất sức dưới 81%, khuyết tật 06 

7 Lao động ưu tú, thợ giỏi, người được cấp bằng LĐST 07 

 

 Mục số 12 : Ghi năm tốt nghiệp cấp 3 vào các ô. Ví dụ: 2 0 2 2 

 Mục số 13 . Nơi nộp hồ sơ ĐKDT: Trường Cao đẳng Y tế Bình Định. Mã đơn vị: 99 

 Mục số 14 : Ghi địa chỉ nơi mình ở và số điện thoại đang sử dụng để nhà trường gởi thông báo 

kết quả xét tuyển. 
 

 

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 

Theo mẫu quy định chung của Trường, cụ thể: 

- Một túi đựng hồ sơ ĐKDT cao đẳng. 

- 01 ảnh chụp theo kiểu chứng minh thư cỡ 4 x 6 dán trên túi đựng hồ sơ. 

- Một bì thư dán tem có giá trị hiện hành (Ghi rõ địa chỉ và số điện thoại của thí sinh trên phong bì 

để liên hệ khi cần thiết). 

- Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có). 

- Bản sao học bạ trung học phổ thông hoặc tương đương. 

- Bản sao bằng tốt nghiệp THPT đối với những thí sinh đã tốt nghiệp từ năm 2022 trở về trước; đối 

với những thí sinh chưa tốt nghiệp thì sẽ nộp bằng tốt nghiệp THPT khi nhập học. 

- Tất cả các bản sao đều được chứng thực của các cơ quan có thẩm quyền. 
 
 

THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ VÀ XÉT TUYỂN 

- Từ ngày ra thông báo đến khi đủ chỉ tiêu: Hồ sơ nhận tại Trường (Phòng Tuyển sinh và hợp tác 

quốc tế) hoặc tải trực tiếp trên website và nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Trường Cao đẳng Y 

tế Bình Định (130 Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn, Bình Định), kèm lệ phí đăng ký xét tuyển là 30.000 

đồng/hồ sơ. 

- Xét tuyển thành nhiều đợt trong năm. 
 

LIÊN HỆ:  Điện thoại : 02563.829673 

  Email 

 Website 

: cdytbd@gmail.com  

: http://www.caodangytebinhdinh.edu.vn 
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